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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LA
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 5 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 384/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề cư​ơng lập dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La giai đoạn 2012 - 2020;

Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện Mường La về việc đề nghị thông qua rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La giai đoạn 2012 - 2020;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 10/BC-KTXH ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La giai đoạn 2012 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm phát triển

Phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng chiến lược và quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La, đảm bảo nhanh và bền vững dựa trên quan điểm phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh; giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; giải quyết giảm nghèo nhanh và bền vững, tập trung cho vùng nông thôn theo chương trình quốc gia về nông thôn mới; khai thác tiềm năng sẵn có để đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai khoáng, thủy điện, du lịch sinh thái, chế biến sản phẩm nông sản.

Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, phát triển nông thôn mới, nâng cao trình độ dân trí, bố trí địa bàn sắp xếp lại dân cư những nơi cần thiết. Từng bước giảm bớt sự chênh lệnh về mức sống giữa các vùng dân cư. Củng cố phát triển các vùng kinh tế. Quan tâm phát triển các xã, các bản các xã vùng sau, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa các vùng trong huyện. 

Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá xã hội bảo tồn phát huy truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc nâng cao dân trí và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững với vệ sinh môi trường.

2. Định hướng phát triển

Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, chủ động sáng tạo trong quá trình hội nhập và phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển rộng rãi các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao dân trí củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Củng cố tổ chức, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

3. Mục tiêu phát triển

3.1. Mục tiêu tổng quát

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tiếp tục chuyển dịch, nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp. Tạo sự chuyển biến nhanh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong huyện, trong đó quan tâm đến người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và lao động cho mục tiêu giảm nghèo. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển rộng rãi các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả; nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc. Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. 

3.2. Mục tiêu cụ thể

3.2.1. Mục tiêu kinh tế

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện giai đoạn 2011 - 2015 đạt 14 - 16% và giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12 - 14%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 đạt 16 - 18 triệu đồng/người/năm, năm 2020 đạt 24 - 26 triệu đồng/người/năm. 

Về cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp chiếm 33,67%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 34,23% và ngành thương mại dịch vụ chiếm 32,10%; đến năm 2020 tỷ lệ này là: 30,0%; 37,5%; 32,5%.

3.2.2. Mục tiêu xã hội

Đến năm 2015: 01 xã (Mường Bú), đến năm 2020 có 04 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới).

Làm tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,30% vào năm 2015 và 1,15% vào năm 2020, hạ tỷ lệ cặp vợ chồng sinh con thứ 3 xuống dưới 5%. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%, không còn hộ đói.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, 100% số trẻ em trong độ tuổi đi học được tới trường, bố trí kinh phí cho sửa chữa và nâng cấp trường học, xoá phòng học tranh tre, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng dạy và học. 

Tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở. 

Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 100%, 100% trạm y tế xã có bác sỹ, 12/16 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; đến năm 2020 đạt 100% (16/16) trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. 

Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa lên 150 giường vào năm 2015 và 180 giường bệnh năm 2020. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống dưới 18% vào năm 2015 và dưới 15% năm 2020.

Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt đạt 98,0% năm 2015, đạt 100% năm 2020. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98% năm 2015 và 99,5% năm 2020. Phủ sóng truyền hình đạt 98% năm 2015 và đạt 100% năm 2020.

Xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, chọn lọc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Phấn đấu đến năm 2020 có 78,75% hộ gia đình văn hoá; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá và 100% các bản, tiểu khu có đội văn nghệ, câu lạc bộ thể thao, 100% các bản có nhà văn hoá. 

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với hệ thống phòng thủ vững chắc từ huyện đến xã và các thôn bản đảm bảo tính cơ động, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình huống. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở mỗi điểm dân cư, thôn bản. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3.2.3. Mục tiêu về môi trường

Phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường nước, xử lý nước thải, chất thải, rác thải...; quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, từng bước khôi phục tài nguyên rừng kết hợp với sản xuất nông lâm nghiệp. Nâng độ che phủ rừng lên 54% năm 2015 và đạt 58,0% năm 2020. Phấn đấu tỷ lệ thu gom rác thải ở đô thị đến năm 2020 đạt 90%, ở nông thôn đạt 40%.

II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÙNG 

1. Vùng dọc Sông Đà và vùng phụ cận

Gồm các xã: Chiềng Hoa, Tạ Bú, Chiềng San, Nậm Păm, Pi Toong, Mường Bú, Mường Chùm, Mường Trai.

Định hướng phát triển: Phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hoá. Mở rộng phát triển diện tích cây cao su, cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp, trồng rừng phòng hộ. Đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên mặt nước lòng hồ Thủy điện Sơn La. Hình thành hệ thống chợ, các loại hình dịch vụ du lịch lòng hồ thuỷ điện. Khôi phục phát triển các nghề truyền thống như mây, tre đan, dệt thổ cẩm … Thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở sơ chế nông - lâm sản, xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su.

2. Vùng cao

Gồm các xã: Ngọc Chiến, Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn, Nậm Giôn, Chiềng Lao và Hua Trai.

Định hướng phát triển: Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hoá. Tập trung trồng và khoanh nuôi bảo vệ rừng; mở rộng diện tích cây Sơn Tra, cây ăn quả ôn đới ở xã Ngọc Chiến, Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn. Hình thành điểm du lịch tắm suối nước nóng, phát triển rau, hoa cao cấp tại xã Ngọc Chiến.

3. Vùng khu vực thị trấn, trung tâm cụm xã, cụm xã

Hình thành cơ cấu kinh tế dịch vụ thương mại - công nghiệp xây dựng - nông lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đây là vùng cần tập trung cao cho đầu tư phát triển trong những năm tới để trở thành vùng kinh tế trọng điểm của huyện, tạo điều kiện cho các vùng khác phát triển, các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến nông - lâm sản. Chuyển dần lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp. Đầu tư xây dựng, phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch tại thị trấn Ít Ong, xã Mường Bú, xã Ngọc Chiến kết hợp du lịch thăm quan các công trình thuỷ điện với khu du lịch văn hoá truyền thống. Chuẩn bị các điều kiện đẩy mạnh xây dựng xã Mường Bú trở thành đô thị loại 5, nâng cấp thị trấn Ít Ong trở thành đô thị loại 4 vào năm 2020.

III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH LĨNH VỰC CHỦ YẾU

1. Ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8 - 10%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 là 6 - 8%/năm. Cơ cấu kinh tế nội bộ ngành tiếp tục dịch chuyển theo hướng gia tăng mạnh mẽ tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt.
Đến năm 2015 có 01 xã (Mường Bú) và năm 2020 có 04 xã đạt tiêu chí về nông thôn mới.

1.1. Nông nghiệp

Tạo bước chuyển dịch mạnh cả về cơ cấu giống và thâm canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Các loại cây trồng chính trên địa bàn huyện gồm có 4 loại cây trồng chính là: Cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả và rau màu các loại. 

Quy hoạch đến năm 2015 diện tích lúa nước đạt 1.038 ha, năng suất bình quân 50 tạ/ha; năm 2020 là 1.012 ha, năng suất bình quân 52 tạ/ha; giảm dần diện tích đất trồng cây lúa nương; thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây ngô trên diện tích gieo trồng hiện có, đến năm 2020 diện tích cây ngô là 9.500 ha, năng suất bình quân đạt 40 tạ/ha. 

Tiếp tục phát triển cây rau đậu các loại đảm bảo cung cấp rau xanh tại chỗ và làm sản phẩm hàng hoá, rau an toàn. Cải tạo vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế thấp, đưa một số loài cây có chất lượng hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất như: Xoài Thái Lan, Mít Tứ Quý, Thanh Long ... Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 2.900 ha cây ăn quả, sản lượng quả tươi năm 2020 đạt 11.600 tấn.

Phát triển diện tích đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi năm 2015 là 300 ha và đến năm 2020 là 500 ha.

Phát triển cây cao su tại các xã: Mường Bú, Tạ Bú, Thị trấn Ít Ong ... Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 2.580 ha. 

Tập trung phát triển chăn nuôi trâu, bò kết hợp với chăn nuôi dê, lợn, ngựa, từng bước hình thành vành đai thực phẩm mang tính hàng hoá, đồng thời phát triển chăn nuôi gia cầm, đáp ứng nhu cầu tại địa phương và trong tỉnh. Cơ cấu nông nghiệp chuyển đổi mạnh theo hướng giảm dần diện tích trồng trọt, đẩy mạnh chăn nuôi, từng bước đưa chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp. Định hướng đến năm 2015 đàn trâu có 18.250 con, đàn bò có 20.000 con, đàn lợn có 50.000 con, đàn dê có 15.000 con, đàn gia cầm 700.000 con; đến năm 2020 đàn trâu có 22.500 con, đàn bò có 28.000 con, đàn lợn có 65.000 con, đàn dê có 22.000 con và đàn gia cầm 950.000 con. Phấn đấu sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại năm 2015 đạt 3.500 tấn và năm 2020 đạt 6.000 tấn.

1.2. Ngành lâm nghiệp
Quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, làm giàu vốn rừng là biện pháp hàng đầu trong việc góp phần vào sự bảo vệ vững chắc cho các vùng phụ cận. Quản lý bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng đầu nguồn các sông, suối. Triển khai trồng rừng phòng hộ kết hợp với rừng sinh thái tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường. Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 54% vào năm 2015 và 58% vào năm 2020.

1.3. Nuôi trồng thuỷ sản

Đẩy mạnh nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản bao gồm: Ao hồ, suối, đập trữ nước vừa và nhỏ, trong đó đẩy mạnh việc nuôi cá lồng lòng hồ thuỷ điện Sơn La và mở rộng mô hình nuôi cá Tầm. Phấn đấu đến năm 2015 có 100 lồng, đến năm 2020 có 150 lồng. Diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản đến năm 2020 có 128 ha.

2. Ngành công nghiệp - TTCN và xây dựng

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp - xây dựng trong giai đoạn 2011 - 2015 đạt 16 - 18%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 14 - 16%/năm. 

Xây dựng Nhà máy gang thép quy mô 500.000 tấn/năm. Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm tính bền vững, phù hợp với quá trình đô thị hoá và xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; giải quyết nhiều việc làm, đảm bảo đời sống của người lao động; tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Chú trọng đẩy mạnh công nghiệp điện, công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến gắn với vùng sản xuất nguyên liệu. Phấn đấu đến năm 2015 sản xuất được 7,9 triệu viên gạch; 10.500 m3 cát sỏi các loại và 10.200 m3 đá các loại; đến năm 2020 sản xuất được 8,5 triệu viên gạch, 13.000 m3 cát sỏi các loại và 15.000 m3 đá các loại phục vụ cho nhu cầu của huyện.  

Phát triển ngành xây dựng theo hướng tăng quy mô, mở rộng các loại hình sản xuất, dịch vụ xây dựng, nhất là doanh nghiệp xây dựng, phấn đấu hình thành các doanh nghiệp xây dựng có đủ trình độ quản lý, máy móc thiết bị thi công xây dựng các công trình và phục vụ tốt yêu cầu phát triển của huyện. 

3. Quy hoạch phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, du lịch

Mở rộng và phát triển mạng lưới dịch vụ trên địa bàn các xã, các chợ trung tâm xã, cụm xã, chợ ven sông, chợ trâu bò tại xã Chiềng Hoa, hình thành các chợ phiên vùng cao gắn với các điểm du lịch thủy điện … Tổ chức tốt hệ thống thương mại để lưu thông hàng hoá được dễ dàng, thuận tiện. Chú trọng phát triển thị trường địa bàn nông thôn, trước hết tại các trung tâm cụm xã đảm bảo hàng hoá lưu thông thông suốt. Phát triển các hình thức bán lẻ mới như trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị tổng hợp và siêu thị chuyên doanh... Nâng cấp và đa dạng chức năng của chợ bán buôn theo hướng thành lập công ty quản lý khai thác chợ và áp dụng các hình thức giao dịch hiện đại, các dịch vụ tổng hợp. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia các hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách. Nâng cao chất lượng phục vụ bưu chính viễn thông, đáp ứng thông tin nhanh, chính xác, kịp thời đến mọi người dân ở mọi vùng trong huyện.

Phối hợp với tỉnh triển khai các tuor du lịch lòng hồ thuỷ điện Sơn La, lòng hồ thuỷ điện Nậm Chiến - Tắm Suối khoáng tại thị trấn Ít Ong, Ngọc Chiến. Khai thác lợi thế các điểm tuor du lịch Mường La - Than Uyên - Sa Pa. Đẩy mạnh phát triển các loại hình hoạt động du lịch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch, củng cố các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch. 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 14 - 16%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 là 13 - 15%/năm. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2015 đạt 2.800 tỷ đồng; đến năm 2020 tăng lên đạt khoảng 4.500 tỷ đồng. 

4. Tài chính - tín dụng

Tăng cường các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu; quản lý và khai thác tốt nguồn thu từ đất, nguồn thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh. Phấn đấu năm 2015 thu ngân sách địa phương đạt 50 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 đạt 25,61%/năm. Đến năm 2020, dự kiến tổng thu ngân sách địa phương sẽ đạt 120 tỷ đồng. Chi ngân sách Nhà nước theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. Chú trọng chi giải quyết xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chi cho giáo dục, y tế và văn hoá.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong xã hội và các thành phần kinh tế. Dự kiến tốc độ tăng huy động vốn bình quân giai đoạn 2011 - 2020 tăng 20,5%/năm.
5. Quy hoạch phát triển văn hoá - xã hội, môi trường

5.1. Giáo dục - đào tạo

Mở rộng, hoàn thiện hệ thống quy mô trường lớp, nâng tổng số trường trong toàn huyện từ 60 trường lên 71 trường vào năm 2015 và 77 trường vào năm 2020. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; đến năm 2015 - 2016, cần có 2.121 giáo viên; năm học 2020 - 2021, cần có 2.380 giáo viên. Tăng cường đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho giảng dạy và học theo hướng chuẩn hoá và hiện đại hoá. Nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 1.380 phòng năm 2015 và 1.573 phòng năm 2020. Phấn đấu năm học 2020 - 2021 hoàn thiện về trang thiết bị, đảm bảo đủ phòng máy vi tính, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng thư viện cho các trường học.

Phấn đấu giai đoạn 2011 - 2015 xây dựng 11 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó bậc mầm non 04 trường, bậc tiểu học 04 trường và bậc THCS 03 trường; giai đoạn 2016 - 2020 xây dựng thêm 6 trường đạt chuẩn, trong đó: Mầm non 01 trường, tiểu học 03 trường, THCS 01 trường và THPT 01 trường. Duy trì và phát huy kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đạt phổ cập mẫu giáo 5 tuổi vào năm 2015.

5.2. Y tế - sức khoẻ

Củng cố mạng lưới khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia tăng cường cán bộ y tế cho các xã, xây dựng mạng lưới y tế thôn bản. Đa dạng hoá các hoạt động tư vấn chăm sóc sức khoẻ, khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở y tế tư nhân, từng bước thực hiện tốt công tác xã hội hoá y tế. 

Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn dưới 18,0% năm 2015 và dưới 15,0% năm 2020. Nâng số giường bệnh toàn huyện lên 25 giường bệnh/1 vạn dân năm 2015 và đạt 29 giường bệnh/1 vạn dân năm 2020. Đến năm 2015 tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 75% số xã (12/16 xã), tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 69% và đến năm 2020 có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

5.3. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới, ở bản, tiểu khu, xã, thị trấn, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Xây dựng các trung tâm xã cụm xã có đủ sân vận động, nhà văn hoá xã, hệ thống truyền thanh cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã, 100% đơn vị cơ quan, 78,57% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 100% các bản có nhà văn hoá; 100% số xã được kết nối mạng Internet.

Đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao từ huyện đến các xã như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn..., để tập luyện và thi đấu vừa có tác dụng phát hiện và bồi dưỡng tài năng, vừa có tác dụng khuyến khích nhân dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; phát triển thể thao có thành tích cao. Phấn đấu tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 19,5% vào năm 2015 và đạt 25,0% vào năm 2020. 

5.4. Về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

Khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gồm: Tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng phòng hộ. Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. Phấn đấu 90% rác thải ở khu vực thị trấn được thu gom, quản lý; có hệ thống xử lý nước thải; 100% chất thải độc hại được xử lý đúng quy định; 94% số hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh.

6. An ninh - quốc phòng

Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, bảo vệ an toàn các công trình thuỷ điện; xây dựng các phương án tác chiến phù hợp với từng địa bàn; nâng cao hiệu quả diễn tập, luyện tập; khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. 

Xây dựng chương trình công tác hàng năm để thực hiện biên bản ghi nhớ giữa huyện Mường La - Sơn La với Mường La - U Đôm Xay - Lào.

7. Quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng 
(Chi tiết có Biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo)
8. Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, định canh định cư

8.1. Quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg
Trong giai đoạn từ 2012 - 2015 dự kiến bố trí sắp xếp 188 hộ, 1.001 nhân khẩu vùng thiên tai sạt lở, vùng khó khăn (thiếu nước, hạ tầng kỹ thuật), cụ thể như sau: Xã Nậm Păm 35 hộ, 173 nhân khẩu; xã Nậm Giôn 15 hộ, 63 nhân khẩu; xã Chiềng Lao 42 hộ, 241 nhân khẩu; xã Tạ Bú 5 hộ, 27 nhân khẩu; xã Hua Trai 20 hộ, 124 nhân khẩu; xã Chiềng Công 15 hộ, 97 nhân khẩu; xã Pi Toong 48 hộ, 234 nhân khẩu và xã Mường Chùm 8 hộ, 42 nhân khẩu.

8.2. Quy hoạch bố trí dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại các khu điểm tái định cư. Hoàn thành công tác giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư và dân sở tại. 

Xây dựng và tổ chức triển khai các phương án sản xuất theo quy hoạch. Ổn định đời sống, tăng cường công tác tập huấn, khuyến nông, khuyến lâm. Đào tạo nghề cho nhân dân tái định cư …

Rà soát, điều chỉnh, nâng cấp các dự án thành phần, các công trình phục lợi phục vụ nhân dân các khu điểm tái định cư công trình thuỷ điện.

9. Quy hoạch xây dựng đô thị

Để phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng được nhu cầu phát triển, định hướng đến năm 2020, thị trấn Ít Ong trở thành đô thị loại IV nằm trong Trục đô thị Sông Đà phát triển theo vùng kinh tế Sông Đà (gồm thị trấn Ít Ong, thị trấn Phiêng Lanh, thị trấn Bắc Yên, thị trấn Phù Yên), trong đó thị trấn Ít Ong là thị trấn hạt nhân của vùng.

Đến năm 2020, thị tứ Mường Bú trở thành đô thị loại V.
Triển khai xây dựng tam giác phát triển: Trung tâm là thành phố Sơn La, đô thị Hát Lót và đô thị Mường La, tạo ra động lực phát triển lâu dài.
10. Quy hoạch nông thôn mới

Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, phát triển theo quy hoạch, gắn kết hợp lý giữa nông nghiệp với công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và đô thị. Đảm bảo nông thôn phát triển ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Phấn đấu đến năm 2015 có 01 xã (Mường Bú) đạt tiêu chí nông thôn mới và đến năm 2020 có 04 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

11. Danh mục dự án ưu tiên

(Chi tiết có Biểu 10 kèm theo)

12. Nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch

12.1. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn quy hoạch 2012 - 2020:  6.034,5 tỷ đồng. 
Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách Nhà nước:                                     3.549,9 tỷ đồng.
+ Vốn tín dụng, liên doanh liên kết:                                       448,2 tỷ đồng.
+ Vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nguồn khác:    2.036,4 tỷ đồng.

12.2. Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 2012 - 2015:                            2.434,9 tỷ đồng, chiếm 40,35%.
- Giai đoạn 2016 - 2020:                            3.599,6 tỷ đồng, chiếm 59,65%.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về huy động vốn

Trong thời gian tới cần có biện pháp tích cực để huy động được vốn từ nhiều nguồn, đáp ứng đủ nhu cầu cho đầu tư phát triển. Cụ thể như sau:

- Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Chiếm 55 - 60% tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2012 - 2020. Chủ yếu dành cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Để thu hút nguồn vốn này huyện phải chủ động làm tốt công tác xây dựng kế hoạch đầu tư, công tác quy hoạch chi tiết xây dựng, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để hàng năm tranh thủ được nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp trên. Trong quá trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cần phải tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách và các thủ tục, quy định về tài chính do Nhà nước ban hành.

- Thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và nhân dân: Chiếm 30 - 35% tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2012 - 2020. Đây là nguồn vốn quan trọng, do đó cần thúc đẩy nhanh chóng việc hình thành các trung tâm thương mại, cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp trên địa bàn. Có những biện pháp hữu hiệu huy động nguồn vốn trong dân. Thực hiện các mô hình chuyển đổi phát triển nông nghiệp gắn với các hoạt động thương mại dịch vụ để thu hút người dân có tiền vốn đầu tư phát triển.

- Các nguồn vốn tín dụng, liên doanh, liên kết và các nguồn khác: Chiếm 5 - 10% tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2012 - 2020. Để huy động tốt nguồn vốn này cần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng, mở rộng các loại hình dịch vụ tài chính và bảo hiểm nhằm thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội cho đầu tư phát triển. 

2. Giải pháp về tạo nguồn nhân lực

Tăng cường thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện và xã, thị trấn, coi đây là khâu then chốt, có tính quyết định. Mở rộng hợp tác với các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để đào tạo lực lượng khoa học kỹ thuật, đội ngũ lao động kỹ thuật cao. Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động trên địa bàn huyện.

3. Giải pháp về khoa học công nghệ, môi trường

Tăng cường đầu tư nâng cao tiềm lực và phát triển có chọn lọc các tổ chức khoa học và công nghệ. Xây dựng các giải pháp phát triển khoa học công nghệ các ngành quan trọng. Tạo môi trường thuận lợi cho việc gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh, giáo dục và đào tạo. Sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ; khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao trong các doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường, xã hội hoá các hoạt động bảo vệ môi trường. Tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, xây dựng bãi rác tập trung ở các trung tâm xã và trung tâm cụm xã. Xử lý rác thải ở các nhà máy công nghiệp như: Nhà máy gang thép Sơn La, Nhà máy chế biến cao su, ...

4. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

Trên cơ sở xem xét đánh giá một cách toàn diện và khách quan về hệ thống chính sách đã và đang áp dụng trên địa bàn huyện, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, kiến nghị Nhà nước bổ sung sửa đổi các chính sách, nhất là chính sách về dân tộc, xã hội phù hợp với đặc điểm dân cư là đồng bào dân tộc.

- Chính sách về nông nghiệp: Ngoài những chính sách đã và đang áp dụng cho nông nghiệp, cần nghiên cứu hệ thống canh tác nông nghiệp vùng núi cao sống bằng canh tác nương rẫy, nay phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao nguồn thu nhập thì đòi hỏi phải có sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước và không làm đảo lộn đời sống của đồng bào.

- Thực hiện chính sách khuyến nông, chuyển giao công nghệ sản xuất mới, cần ưu tiên đặc biệt đối với các dân tộc thiểu số có trình độ thấp. Các chính sách về mô hình kinh tế hộ gia đình.

- Chính sách về lâm nghiệp: Cần xuất phát từ mối quan hệ giữa rừng và người dân giữ rừng để giải quyết mục tiêu phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ vốn rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ các khu vực thuộc lưu vực các nhà máy thuỷ điện. 

- Chính sách xã hội: Tập trung giải quyết các vấn đề y tế, giáo dục, đào tạo, lao động và việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng.

5. Giải pháp về tổ chức thực hiện

Sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La giai đoạn 2012 - 2020, UBND huyện giao cho các ban ngành có liên quan trong huyện khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch. Các ban ngành trong huyện cần có kế hoạch để triển khai thực hiện quy hoạch.

Thực hiện công khai dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, tuyên truyền thu hút sự chú ý của nhân dân và các nhà đầu tư. Phổ biến tới tất cả các xã trong huyện để triển khai thực hiện quy hoạch.

Từng bước cụ thể hoá công tác quy hoạch và đưa vào các kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện. Ngoài ra, tùy theo sự thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, dự án cần được rà soát, bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với quá trình phát triển.

Tăng cường sự phối hợp với các ngành cấp tỉnh, các huyện lân cận trong triển khai thực hiện các chương trình phát triển và hợp tác cùng phát triển, nhất là các huyện, thành phố thuộc tam giác Kinh tế Mai Sơn - Sơn La - Mường La. Đồng thời rà soát việc ban hành các chủ trương, giải pháp phát triển của huyện và của tỉnh theo hướng tăng cường hợp tác, mở rộng quan hệ vùng và liên vùng nhằm đảm bảo sự thống nhất, tương hỗ trong quá trình phát triển.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện Khoá XIX kỳ họp thứ 5 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- HĐND huyện Mường La giao UBND huyện hoàn thiện hồ sơ dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La giai đoạn 2012 - 2020, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Giao Thường trực HĐND, các ban HĐND và Đại biểu HĐND huyện, tổ chức kiểm tra, giám sát và tuyên truyền việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La giai đoạn 2012 - 2020.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Mường La khoá  XIX, kỳ họp thứ  5 nhất trí thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2012./.
   
	Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện;

- Sở Tư pháp Sơn La;

- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện;

- Các phòng, ban có liên quan;

- Các vị đại biểu HĐND huyện;

- UBND 16 xã, thị trấn;

- Lưu: VP (TC-KH).                                                            
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Giai
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